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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SXKD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

Phần I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
Năm 2014 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, lãi suất ngân hàng giảm, giá dầu thế giới và trong nước 6 tháng cuối năm giảm mạnh giúp chi phí đầu  vào của công ty giảm đáng kể so với 6 tháng đầu năm. Nhờ vậy, kết quả SXKD của công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Thực hiện 2013
	Kế hoạch 2014
	Thực hiện 2014
	So sánh
TH-KH 2014 
	So sánh
TH/KH 2014(%)
	So sánh
TH2014/TH2013 (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7=6-5)
	(8=6/5)
	(9=6/4)

	1
	Sản lượng sản xuất
	m2
	3.872.200
	4,503,000
	4,669,599
	166,599
	103,7%
	120,6%

	2
	Sản lượng tiêu thụ
	m2
	4.069.781
	4,660,407
	4,859,227
	198,820
	104,3%
	105,4%

	3
	Doanh thu thuần
	Tr.đ
	547.445
	620,110
	677,873
	57,763
	109,3%
	123,8%

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đ
	12.079
	17,400
	35,555
	8,793
	204,3%
	294,4%

	5
	Khấu hao TSCĐ, KHSCL.
	Tr.đ
	28.263
	41,122
	41,384
	262
	100,6%
	146,4%

	6
	Thu nhập bình quân
	Tr.đ/ng/th
	6,4
	7,1
	7,4
	0,3
	104,2%
	115,6%


1. Đánh giá về công tác sản xuất:
1.1. Sản lượng sản xuất:
- Trong năm 2014, sản lượng sản xuất toàn Công ty đạt 4,669,599 m2, tăng 166.599 m2 so với kế hoạch, tăng 797.399 m2 so với thực hiện năm 2013, trong đó:
+ Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Đạt 3.026.314 m2, tăng 98.314 m2 so với kế hoạch đề ra.
+ Nhà máy Viglacera Thái Bình: Đạt 1.643.285 m2, tăng 68.285 m2 so với kế hoạch đề ra.
1.2. Chất lượng sản phẩm:
Năm 2014, công ty tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm bằng việc:
- Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào;
- Dự trữ nguyên liệu từ 3-6 tháng sản xuất;
- Kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ;
Nhờ đó, chất lượng sản phẩm A1 toàn Công ty đạt 92,34%, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
+ Nhà máy Viglacera Tiên Sơn:  Tỷ lệ sản phẩm A1 = 91,1% tăng 4,2 so với cùng kỳ năm trước.
+ Nhà máy Viglacera Thái Bình: Tỷ lệ sản phẩm A1 = 94,6%,  tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.
 1.3. Chi phí sản xuất:
+ Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Lũy kế chi phí năm 2014 là 365.055 triệu đồng.
+ Nhà máy Viglacera Thái Bình: Lũy kế chi phí năm 2014 là 179.785 triệu đồng.
1.4. Tỷ lệ hao hụt sản phẩm: toàn Công ty là 4,8%, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
+ Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: 5,2% giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước.
+ Nhà máy Viglacera Thái Bình: 4,0%, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.
2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:
* Đối với thị trường trong nước: Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động theo mô hình chuyên môn hóa hoạt động sản xuất và hoạt động kinh doanh, hai đơn vị phân phối đã khẳng định được vai trò bao tiêu sản phẩm thông qua việc triển khai công tác bán hàng đến tận các cửa hàng bán lẻ, làm chủ thị trường. Công tác bán hàng được thực hiện ký cam kết với các đại lý ngay từ đầu năm theo đúng năng lực về thị trường, năng lực về tài chính của từng đại lý.
* Đối với thị trường xuất khẩu: Tiếp tục khẳng định thương hiệu sản phẩm Viglacera trên thị trường quốc tế như: Đài Loan, Indonexia, Thái Lan,...
Nhờ đó công tác tiêu thụ sản phẩm năm 2014 đạt được những chỉ tiêu chính như sau:
2.1. Chỉ tiêu doanh thu, sản lượng bán:
-  Tổng Doanh thu thuần của Công ty năm 2014 đạt 677.873 triệu đồng tăng 57.763 triệu đồng so với kế hoạch, tăng 130.428 triệu đồng so với thực hiện năm 2013 (tương ứng 24%). Doanh thu xuất khẩu đạt 109.486 triệu đồng, chiếm 16% tổng doanh thu; tăng 58% so với thực hiện năm 2013.
-  Sản lượng tiêu thụ năm 2014 đạt 4.859.227 m2 tăng 198.820 m2 so với kế hoạch, tăng 789.443 m2 so với thực hiện năm 2013.
2.2 Chỉ tiêu giá bán bình quân
-  Giá bán bình quân năm 2014 là 139.502 đồng/m2, đạt kế hoạch đề ra.
2.3 Chỉ tiêu thu hồi công nợ
-  Công nợ phải thu tính tới 31/12/2014 là 50.277 triệu đồng giảm 29.005 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2013.
3. Đánh giá công tác tài chính:
3.1. Chỉ tiêu lợi nhuận
- Lợi nhuận trước thuế  đạt 35.555 triệu đồng bằng 133% kế hoạch, bằng 204,3% kế hoạch; tăng 194% so với thực hiện năm 2013. Bên cạnh đó Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi thêm 1,1 tỷ đồng làm lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty.
3.2. Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định
-  Mức trích khấu hao năm 2014 là 41,4 tỷ đồng; tăng 12,1 tỷ đồng so với phương pháp tính trích khấu hao năm 2013;
3.3. Chỉ tiêu hàng tồn kho:
- Sản lượng tồn kho toàn Công ty đến 31/12/2014 là 331.981 m2 tương đương 43.209 triệu đồng, giảm 172.930 m2 so với thời điểm 31/12/2013 tương ứng giảm 19.343 triệu đồng.
3.4. Năng suất lao động và thu nhập bình quân.
-   Lao động bình quân năm 2014 là 555 người.
-   Năng suất lao động tính theo doanh thu là: 1.221 triệu đồng/người/năm tăng 21% so với năm 2013.
-  Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng đạt kế hoạch đề ra và tăng 15% so với thực hiện năm 2013.
4. Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ:
* Công tác cải tạo thiết bị: 
- Thực hiện cải tạo trạm khí hóa than số 1, trạm khí hóa than số 2 và trạm than nóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn từ 20/2/2014 đến 5/3/2014.
- Thực hiện cải tạo trạm khí hóa than tại Nhà máy Viglacera Thái Bình từ 27/1/2014 đến 20/2/2014.
* Công tác sửa chữa lớn: 
- Sửa chữa lớn tháp sấy phun số 2 tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn từ 25/1/2014 đến 20/2/2014.
* Công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị: Thực hiện sửa chữa bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị theo quy trình kỹ thuật ở cả hai Nhà máy nhằm đảm bảo tình trạng ban đầu của Máy móc thiết bị:
- Nhà máy Tiên Sơn: thực hiện từ 25/1/2014 đến 20/2/2014.
- Nhà máy Thái Bình: thực hiện từ 27/1/2014 đến 20/2/2014.

Phần II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Thực hiện 2014
	Kế hoạch 2015
	So sánh
KH-TH
	So sánh
KH/TH (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6=5-4)
	(7=5/4)

	1
	Sản lượng sản xuất
	m2
	4,669,599
	4,588,000
	-81.599
	98%

	2
	Sản lượng tiêu thụ
	m2
	4,859,227
	4,648,177
	-211,050
	96%

	3
	Doanh thu tiêu thụ
	Tr.đồng
	677,873
	660,086
	-17.787
	97%

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đồng
	35,555
	52,021
	16.466
	146%

	5
	Khấu hao TSCĐ
	Tr.đồng
	41,384
	      41,955 
	571
	101%

	6
	Thu nhập bình quân
	Tr. đ/ng/th
	7,4
	8,3
	0,9
	112%


Ghi chú:
Sản lượng tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ năm 2015 giảm là do trong năm 2014 công ty đã sản xuất hết công suất, đồng thời tiêu thụ giảm tồn kho khoảng 173 nghìn m2. Năm 2015 công ty lập kế hoạch bán hết sản lượng sản xuất trong kỳ.
Biện pháp thực hiện:
1. Về sản xuất:
1.1  Sản lượng sản xuất: 
- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã lập, sản xuất 100% sản phẩm mài bóng kích thước 600x600 và 800x800
· Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Sản lượng cả năm là 2.993.000 m2 trong đó kích thước 800x800 là 26%, kích thước 600x600 là 74%.
· Nhà máy Viglacera Thái Bình: Sản lượng cả năm là 1.595.000 m2 trong đó 100% là kích thước 600x600.
1.2  Chất lượng sản phẩm:
 -  Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất. Đảm bảo tỷ lệ A1 đạt  trên 95% A1 xuyên suốt trong năm 2015.
1.3  Chi phí sản xuất: 
-  Thực hiện chào hàng cạnh tranh rộng rãi và đàm phán các nhà cung cấp nhằm ổn định chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, đồng thời trình Hội đồng quản trị duyệt giá mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào.
-  Thực hiện khoán quản đối với từng Nhà máy;
-  Hao hụt công đoạn: Mục tiêu hao hụt công đoạn không vượt quá 4%;
- Khuyến khích các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để ứng dụng vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí.
-   Dự trữ nguyên liệu ổn định từ 6 tháng – 1 năm sản xuất.
-  Thực hiện kế hoạch bố trí lao động phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động.
1.4  Công tác quản lý: 
-  Giao khoán triệt để cho các Nhà máy theo các chỉ tiêu: Sản lượng, chất lượng, hao hụt, chi phí; thực hiện phân quyền mạnh mẽ đến từng bộ phận sản xuất.
- Tìm kiếm nguyên liệu nguồn nguyên liệu mới có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn nhưng cạnh tranh về giá cả. 
-  Liên tục cập nhật, đầu tư công nghệ kỹ thuật mới nhằm tạo ra những mẫu sản phẩm mới giá trị cao;  
-  Thực hiện đúng các thông số công nghệ, quy trình công nghệ, tăng cường các biện pháp kiểm soát thông số công nghệ tại từng công đoạn, từng vị trí trên dây chuyền sản xuất, lập báo cáo tình hình thực hiện quy trình công nghệ hàng tháng, nghiêm khắc xử lý vi phạm; 
-  Hạn chế các thiết bị chạy không tải, nhất là các thiết bị có tiêu hao điện năng cao, giảm thời gian làm việc các thiết bị trong giờ cao điểm.
-  Giảm thiểu thời gian trống lò, giảm hao hụt sau nung bằng cách loại bỏ các sản phẩm lỗi trước khi đưa vào lò.
1.5 Công tác kiểm tra, kiểm soát: 
Phát huy vai trò của Ban kiểm soát, Ban thanh tra nhân dân;
- Định kỳ kiểm tra và kiểm soát hoạt động sản xuất của hai nhà máy;
- Kiểm soát việc thực hiện khoán sản xuất về sản lượng, chất lượng, định mức tiêu hao vật tư;
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát về giá mua vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào;
- Kiểm soát việc thực hiện các quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, an toàn lao động…
2. Về kinh doanh: 
- Phấn đấu doanh thu tiêu thụ đạt 660 tỷ đồng; 
- Đảm bảo tiêu thụ hết sản lượng sản xuất và giảm tồn kho 100.000 m2 sản phẩm;
Để thực hiện mục tiêu trên cần thực hiện các giải pháp sau:
2.1. Giải pháp về sản phẩm:
    -  Tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển dòng sản phẩm mới;
    -  Thanh lý toàn bộ dòng sản phẩm tráng men không còn sản xuất.
2.2. Giải pháp về thị trường:
* Đối với công tác bán hàng trong nước:
- Ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Miền Bắc, Miền Trung đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera; hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Miền Nam đối với Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera. 
- Phối hợp chặt chẽ với hai đơn vị này trong công tác tiêu thụ sản phẩm từ công tác chăm sóc mẫu, phát triển sản phẩm mới đến việc xây dựng kế hoạch tiêu thụ chi tiết cho từng vùng miền, từng khách hàng.
- Xử lý dứt điểm hàng lỗi mốt, chậm luân chuyển đã trích lập dự phòng.
* Công tác xuất khẩu:
-  Tiếp tục duy trì xuất khẩu đối với thị trường truyền thống đồng thời mở rộng xuất khẩu thông qua Tổng công ty Viglacera, Công ty Kinh doanh, Công ty Thương mại. Mục tiêu doanh thu xuất khẩu 2014 đạt: 5,5 triệu USD.
2.3 Công nợ phải thu
-  Mục tiêu giảm công nợ phải thu đến 31/12/2015 còn 35 tỷ, giảm 15 tỷ đồng so với 31/12/2014.
3. Về đầu tư và sửa chữa lớn:
3.1 Công tác đầu tư: 
* Công tác đầu tư: 
        - Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn:
+ Đầu tư máy dỡ tải lò nung;
+ Đầu tư máy đóng hộp tự động;
+ Đầu tư máy mài bóng 16 đầu mài;
+ Thuê đất và mua tài sản trên đất để làm kho dự trữ nguyên liệu.
- Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình:
+ Triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2- dây chuyền sản xuất gạch granite men mài công suất 2 triệu m2/năm tại Nhà máy Viglacera Thái Bình, dự kiến tháng 9/2015 đi vào hoạt động;
+ Đầu tư máy dỡ tải tự động;
+ Mua đất để làm nhà ở công nhân;
+ Chuyển đổi từ khí hóa than sang khí GAS.
3.2 Công tác cải tạo, sửa chữa thiết bị: 
- Tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Dừng lò từ 17/02/2015 đến 20/3/2015 để sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ:
	+ Khu vực gia công nguyên liệu: Máy nghiền, động cơ khuấy, tháp sấy phu số 1, tháp sấy phun số 2, băng tải.
	+ Khu vực tạo hình, lò nung: Bảo dưỡng băng tải cấp liệu, thay bi; gia công cầu thang cho xe dải liệu số 1, số 3; thay bi động cơ chính máy ép số 1, số 2; thay gioăng máy ép số 3; bảo dưỡng hầm sấy nằm; bảo dưỡng lại lò nung số 1,2.
	+ Khu vực mài: Bảo dưỡng, thay bi, sơn sửa lại.
	+ Khu vực phụ trợ: Bảo dưỡng máy nén khí, trạm điện.
	+ Vệ sinh toàn bộ Nhà máy.
- Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình: Chạy thông tết nguyên đán, dự kiến dừng lò để thực hiện chuyển đổi nhiên liệu từ than sang khí GAS kết hợp sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ vào tháng 7/2015.
4. Về tài chính:
- Tiếp tục tập trung công tác thu hồi công nợ, giảm nợ phải thu, xử lý nợ tồn đọng (đã trích lập dự phòng);
- Tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất thấp nhằm tiết giảm chi phí tài chính cho công ty;
- Phối hợp với hai đơn vị phân phối giảm nợ phải thu theo Kế hoạch;
- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư;
- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản theo quy định.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 trong khoảng thời gian từ 04 đến 14/02/2015.
5. Công tác khác:
- Phối hợp với Trường đào tạo tham gia đào tạo các kỹ năng quản trị, đào tạo về chiến lược theo chương trình của Proskill-Anh Quốc cho cán bộ quản lý. Tiến hành đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho công nhân kỹ thuật trực tiếp vận hành sản xuất.
- Tiếp tục thực hiện công tác khoán quản đến từng Nhà máy, từng phòng ban, bộ phận, công đoạn;
- Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành trước ngày 5 hàng tháng;

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015. Cuối cùng, thay mặt Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, kính chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khoẻ và thành công! 

Trân trọng cảm ơn!

	
Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Các phòng, Ban, NM;
- Lưu KH, TCHC.
	GIÁM ĐỐC



Quách Hữu Thuận
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